
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X

Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 224735 Lê Thị Thúy An 22/05/2004 Sóc Trăng DH22LKT01

2 224965 Phạm Thị Tuyết An 09/06/2004 DH22LKT01

3 210447 Bùi Bảo Anh 24/05/2003 Đồng Tháp DH21OTO01

4 2110377 Lâm Tâm Anh 22/07/2003 Trà Vinh DH21DUO03

5 225942 Nguyễn Phúc Bình 10/05/2004 Trà Vinh DH22OTO01

6 151023 Lê Trung Can 21/01/1997 Kiên Giang DH15KTR01

7 221385 Lý Thùy Châu 08/10/2004 Sóc Trăng DH22LKT01

8 223754 Hồ Duy Đang 25/06/2004 Cà Mau DH22OTO01

9 222243 Mai Ngọc Đang 24/01/2004 Bến Tre DH22LKT01

10 221798 Nguyễn Thị Huyền Diệu 10/07/2004 Cần Thơ DH22LKT01

11 180602 Nguyễn Thị Thùy Dương 03/08/2000 Trà Vinh DH18DUO04

12 2110669 Trương Ngọc Thảo Duy 20/08/2003 An Giang DH21DUO03

13 223565 Phan Ngọc Duyên 19/01/2004 Cà Mau DH22LKT01

14 2010151 Cao Hồng Ngọc Hân 19/06/2002 Cần Thơ DH20QTD03

15 201989 Trần Gia Hân 11/06/2002 Vĩnh Long DH20QTS02

16 219902 Huỳnh Thúy Kiều 09/02/2002 Bạc Liêu DH21KQT02

17 189771 Nguyễn Thị Ánh Linh 21/08/2000 Kiên Giang DH18DUO02

18 222986 Đào Thị Thu Ngân 19/06/2004 Bến Tre DH22LKT01

19 222216 Lê Vũ Bảo Ngọc 21/03/2004 An Giang DH22LKT01

20 224676 Đặng Phúc Nguyên 14/04/2004 Cần Thơ DH22LKT01

21 2110075 Nguyễn Thanh Nguyên 11/02/2003 Trà Vinh DH21DUO03

22 2110362 Cao Nguyễn Thành Nhân 16/12/2003 Trà Vinh DH21DUO03
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23 2111094 Huỳnh Hồng Nhi 03/03/2003 An Giang DH21DUO03

24 177789 Tiền Hoa Nhi 16/02/1999 Sóc Trăng DH17LKT01

25 220936 Nguyễn Thị Bích Như 02/03/2004 Sóc Trăng DH22LKT01

26 222991 Trương Thị Quỳnh Như 24/10/2004 Bến Tre DH22LKT01

27 222665 Đào Thị Tuyết Nhung 07/02/2004 Cần Thơ DH22LKT01

28 202235 Nguyễn Ngọc Phát 22/10/2002 Cần Thơ DH20MAR01

29 176726 Nguyễn Tuấn Phú 08/08/1999 An Giang DH17LKT01

30 190648 Lý Hùng Thành 20/12/2000 Cà Mau DH19XDU01

31 225132 Lê Minh Thi 20/01/2004 Cần Thơ DH22LKT01

32 203217 Trần Kiều Tiên 16/12/2002 Sóc Trăng DH20KTO02

33 224342 Lê Văn Tình 22/02/2004 Cần Thơ DH22LKT01

34 1810289 Hồ Thị Phương Trâm 30/12/2000 Sóc Trăng DH18DUO02

35 2110268 Huỳnh Ngọc Thanh Trâm 20/11/2003 Sóc Trăng DH21KQT02

36 226705 Nguyễn Ngọc Trăm 11/02/2004 Kiên Giang DH22LKT02

37 2110193 Đặng Nguyễn Huỳnh Trân 11/08/2002 Vĩnh Long DH21DUO03

38 226342 Huỳnh Đức Trọng 25/09/2004 Cần Thơ DH22LKT01

39 2110933 Lư Nhất Vũ 23/04/2003 Trà Vinh DH21DUO03


